NIÊM YẾT DANH SÁCH
Các hộ tham gia dự án Chăn nuôi Gà lai chọi thương phẩm tại cộng đồng dân cư thôn Hợp Thành, thôn Diên Hào 2, Thôn Điền Trạch, thôn Thọ Lâm, thôn Hồng Sơn, thôn Diên Hào, thôn Quần Ngọc, thôn Phúc, thôn 7, thôn Bàn Lai, thôn Đông Luồng, thôn Ba Ngọc, thôn Làng Sung, thôn Làng Bài, xã Sao Vàng; thuộc Dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo bền vững năm 2026 - Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 -2030 trên địa bàn xã Sao Vàng
(Kèm theo Thông báo số:    /TB-UBND ngày 26/04/2026 của UBND xã Sao Vàng)
	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Số CCCD
	Thôn
	Phân loại hộ
	Ghi chú

	
	Phạm Đình Kiện
	Nam
	15/08/1975
	038075009395
	Hợp Thành
	Trưởng Thôn
	Trưởng nhóm

	
	Hoàng Văn Hải
	Nam
	22/12/1974
	038074003845
	Tân Phúc
	Trưởng Thôn
	P.Trưởng nhóm

	1
	Phạm Thị Thu
	Nữ
	10/07/1979
	038179009496
	Thôn Hợp Thành
	Cận nghèo
	

	2
	Lê Mạnh Hùng
	Nam
	10/10/1948
	038048010223
	Thôn Diên Hào 2
	Cận nghèo
	

	3
	Nguyễn Thị Toàn
	Nữ
	08/02/1957
	038157018955
	Thôn Diên Hào 2
	Cận nghèo
	

	4
	Đỗ Văn Hải
	Nam
	20/05/1964
	038064034378
	Thôn Diên Hào 2
	Cận nghèo
	

	5
	Nguyễn Văn Thức
	Nam
	19/06/1959
	038059020188
	Thôn Diên Hào 2
	Cận nghèo
	

	6
	Lê Thị Hiền
	Nữ
	22/06/1980
	038180024133
	Thôn Diên Hào 2
	Cận nghèo
	

	7
	Đỗ Thị Đào
	Nữ
	09/06/1979
	38179019450
	Thôn Diên Hào 2
	Hộ nghèo
	

	8
	Nguyễn Thị Hiền
	Nữ
	06/09/1984
	038184010165
	Thôn Diên Hào 2
	Cận nghèo
	

	9
	Lê Thị Lý
	Nữ
	12/10/1953
	038153019858
	Thôn Diên Hào 2
	Cận nghèo
	

	10
	Bùi Thị Thu
	Nữ
	05/08/1956
	38156021132
	Thôn Điền Trạch
	Hộ nghèo
	

	11
	Bùi Văn Tích
	Nam
	19/06/1950
	038050016345
	Thôn Điền Trạch
	Cận nghèo
	

	12
	Hoàng Thế Như
	Nam
	19/05/1952
	038155010125
	Thôn Thọ Lâm
	Cận nghèo
	

	13
	Nguyễn Thị Lài
	Nữ
	22/08/1965
	038165014702
	Thôn Thọ Lâm
	Cận nghèo
	

	14
	Nguyễn Thị Thân
	Nữ
	01/01/1954
	038154014452
	Thôn Thọ Lâm
	Cận nghèo
	

	15
	Cao Thị Bảy
	Nữ
	19/05/1977
	038177024955
	Thôn Thọ Lâm
	Cận nghèo
	

	16
	Trịnh Thị Phương
	Nữ
	26/06/1982
	038182016208
	Thôn Thọ Lâm
	Cận nghèo
	

	17
	Phạm Văn Tuân
	Nam
	26/06/1979
	038079032291
	Thôn Hồng Sơn
	Cận nghèo
	

	18
	Nguyễn Thị Chính
	Nữ
	12/11/1981
	038181034632
	Thôn Hồng Sơn
	Cận nghèo
	

	19
	Đỗ Văn Quyết
	Nam
	20/10/1959
	038059002608
	Thôn Hồng Sơn
	MTN
	

	20
	Vũ Thi Dung
	Nữ
	20/09/1963
	038163003063
	Thôn Hồng Sơn
	Cận nghèo
	

	21
	Nguyễn Thị Vẻ
	Nữ
	20/10/1963
	038163019400
	Thôn Hồng Sơn
	Hộ nghèo
	

	22
	Hoàng Thị Sáu
	Nữ
	20/02/1965
	038165002112
	Thôn Hồng Sơn
	Cận nghèo
	

	23
	Lê Thị Thủy
	Nữ
	20/05/1979
	038179004377
	Thôn Diên Hào
	Hộ nghèo
	

	24
	Hoàng Viết Trung
	Nam
	16/01/1973
	038073003785
	Thôn Diên Hào
	Cận nghèo
	

	25
	Lê Thị Duyên
	Nữ
	14/09/1981
	038181008167
	Thôn Diên Hào
	Cận nghèo
	

	26
	Nguyễn Công Thuyết
	Nam
	01/01/1945
	038045010117
	Quần Ngọc
	Cận nghèo
	

	27
	Nguyễn Quang Hinh
	Nam
	01/01/1959
	038059006601
	Quần Ngọc
	Cận nghèo
	

	28
	Lương Tuấn Dũng
	Nam
	16/06/1958
	038058025087
	Quần Ngọc
	Cận nghèo
	

	29
	Nguyễn Thị Dung
	Nữ
	06/05/1991
	038191035991
	Quần Ngọc
	Cận nghèo
	

	30
	Đào Trọng Bình
	Nam
	01/07/1948
	038048005689
	Quần Ngọc
	Cận nghèo
	

	31
	Nguyễn Văn Thụy
	Nam
	12/06/1972
	038072037204
	Quần Ngọc
	Cận nghèo
	

	32
	Nguyễn Thị Tình
	Nữ
	10/08/1980
	038180024358
	Quần Ngọc
	Cận nghèo
	

	33
	Nguyễn Thị Nga
	Nữ
	28/05/1985
	038185021634
	Quần Ngọc
	Hộ nghèo
	

	34
	Nguyễn Thị Huyền
	Nữ
	10/06/1983
	038183018868
	Quần Ngọc
	Hộ nghèo
	

	35
	Lê Khắc Sửu
	Nam
	19/05/1988
	038088018232
	Quần Ngọc
	Hộ nghèo
	

	36
	Nguyễn Văn Bằng
	Nam
	11/09/1987
	038087012286
	Thôn Phúc
	Hộ nghèo
	

	37
	Lê Thị Ky
	Nữ
	01/02/1959
	038159028273
	Thôn 7
	Hộ nghèo
	

	38
	Hoàng Thị Hoa
	Nữ
	05/02/1957
	038157015439
	Thôn 7
	Hộ nghèo
	

	39
	Lương Văn Sửu
	Nam
	06/02/1963
	038063039234
	Thôn 7
	Hộ nghèo
	

	40
	Phạm Văn Báo
	Nam
	10/09/1979
	038079007648
	Thôn Bàn Lai
	Hộ nghèo
	

	41
	Cầm Bá Doan
	Nam
	10/03/1962
	038062030935
	Thôn Đông Luồng
	Hộ nghèo
	

	42
	Phạm Văn Khiển
	Nam
	21/01/1975
	038075027484
	Thôn Ba Ngọc
	Hộ nghèo
	

	43
	Lê Văn Long
	Nam
	12/06/1988
	038088034431
	Thôn Ba Ngọc
	Hộ nghèo
	

	44
	Bùi Văn Thắng
	Nam
	14/03/1949
	038049001636
	Thôn Làng Sung
	Hộ nghèo
	

	45
	Lương Thị Niên
	Nữ
	04/02/1950
	038150025185
	Thôn Làng Sung
	Hộ nghèo
	

	46
	Lang Thị Huyền
	Nữ
	23/06/1989
	038189029379
	Thôn Làng Bài
	Hộ nghèo
	

	Tổng 46 hộ. Trong đó: 18 hộ nghèo ; 28 hộ cận nghèo, MTN.



* Thời gian niêm yết từ ngày 27/05/2026 đến hết ngày 05/06/2026.
* Mọi ý kiến thắc mắc có thể phản ánh bằng văn bản trực tiếp về Phòng kinh tế xã để được giải đáp và kiểm tra, xác minh.

